
SỞ GDĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 

Sách giáo khoa Lớp 10 – 11 – 12 

Năm học 2025-2026 

 

I . Sách giáo khoa Lớp 10 

 

Stt Tên sách Tác giả Tên bộ sách Nhà Xuất Bản 

1 Ngữ văn (Tập 1 – 2) Nguyễn Thành Thi (Chủ biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

2 Chuyên đề Ngữ văn Nguyễn Thành Thi (Chủ biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

3 Toán SGK+SBT (Tập 1 – 2) Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

4 Chuyên đề Toán Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

5 Tiếng Anh Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên) Global Success NXB Giáo dục Việt Nam 

6 Giáo dục thể chất (Bóng đá) Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

7 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

8 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất (Cầu lông) Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

10 Giáo dục thể chất (Đá cầu) Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên) Cánh Diều NXB Đại học sư phạm 



11 Giáo dục kinh tế và pháp luật Trần Thị Mai Phương (Chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

12 Lịch sử Hà Minh Hồng (Chủ Biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

13 Chuyên đề Lịch sử Hà Minh Hồng (Chủ Biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

14 Địa lí Lê Thông (Tổng Chủ biên) Cánh Diều NXB Đại học Sư phạm 

15 Chuyên đề Địa lí Lê Thông (Tổng Chủ biên) Cánh Diều NXB Đại học Sư phạm 

16 Vật lí Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

17 Chuyên đề Vật lí Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

18 
Công nghệ công nghiệp 

(Thiết kế và Công nghệ) 
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

19 Hóa học Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên) Cánh Diều NXB Đại học Sư phạm 

20 Chuyên đề Hóa học Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên) Cánh Diều NXB Đại học Sư phạm 

21 Sinh học Tống Xuân Tám (Chủ biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

22 Chuyên đề Sinh học Tống Xuân Tám (Chủ biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

23 Công nghệ nông nghiệp (CN trồng trọt) Lê Huy Hoàng (Chủ Biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

24 Tin học ứng dụng Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

25 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp   Lưu Thu Thủy (Chủ Biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

26 Giáo dục Quốc phòng và An ninh Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 



 

II . Sách giáo khoa Lớp 11 

 

Stt Tên sách Tác giả Tên bộ sách Nhà Xuất Bản 

1 Ngữ văn (Tập 1 – 2) Nguyễn Thành Thi (Chủ biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

2 Chuyên đề Ngữ văn Nguyễn Thành Thi (Chủ biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

3 Toán SGK+SBT (Tập 1 – 2) Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

4 Chuyên đề Toán Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

5 Tiếng Anh Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên) Global Success NXB Giáo dục Việt Nam 

6 Giáo dục thể chất (Bóng đá) Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

7 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền) Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

8 Giáo dục thể chất (Bóng rổ) Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất (Cầu lông) Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

10 Giáo dục thể chất (Đá cầu) Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên) Cánh Diều NXB Đại học sư phạm 

11 Giáo dục kinh tế và pháp luật Huỳnh Văn Sơn (Chủ Biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

12 Lịch sử Hà Minh Hồng (Chủ Biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 



13 Chuyên đề Lịch Sử Hà Minh Hồng (Chủ Biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

14 Địa lí Lê Thông (Tổng Chủ biên) Cánh Diều NXB Đại học Sư phạm 

15 Chuyên đề Địa lí Lê Thông (Tổng Chủ biên) Cánh Diều NXB Đại học Sư phạm 

16 Vật lí Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

17 Chuyên đề Vật lí Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

18 Công nghệ Công nghiệp (Cơ khí) Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

19 Hóa học Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên) Cánh Diều NXB Đại học Sư phạm 

20 Chuyên đề Hóa học Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên) Cánh Diều NXB Đại học Sư phạm 

21 Sinh học Tống Xuân Tám (Chủ biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

22 Chuyên đề Sinh học Tống Xuân Tám (Chủ biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

23 Công nghệ Nông nghiệp (Chăn nuôi) Lê Huy Hoàng ( Chủ Biên )  Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

24 Tin học ứng dụng Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

25 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Lưu Thu Thủy (Chủ Biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

26 Giáo dục Quốc phòng và An ninh Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

 



III . Sách giáo khoa Lớp 12 

 

Stt Tên sách Tác giả Tên bộ sách Nhà Xuất Bản 

1 Ngữ văn (Tập 1 – 2)  Nguyễn Thành Thi (Chủ biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

2 Chuyên đề Ngữ văn Lớp 12 Nguyễn Thành Thi (Chủ biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

3 Toán Lớp 12 (SGK+SBT) Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

4 Chuyên đề Toán Lớp 12 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên)  Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

5 Tiếng Anh Lớp 12 Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên) Global Success NXB Giáo dục Việt Nam 

6 Giáo dục thể chất (Bóng đá) Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên) Kết nối tri thức NXB Giáo dục Việt Nam 

7 Giáo dục thể chất (Bóng chuyền)  Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên) Kết nối tri thức NXB Giáo dục Việt Nam 

8 Giáo dục thể chất (Bóng rổ)  Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên) Kết nối tri thức NXB Giáo dục Việt Nam 

9 Giáo dục thể chất (Cầu Lông)  Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên) Kết nối tri thức NXB Giáo dục Việt Nam 

10 Giáo dục thể chất (Đá cầu)  Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên) Cánh Diều NXB Đại học sư phạm 

11 Giáo dục kinh tế và pháp luật Huỳnh Văn Sơn (Chủ Biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

12 Lịch sử Đồ Thanh Bình (Tổng Chủ biên) Cánh Diều NXB Đại học Sư phạm 

13 Chuyên đề Lịch Sử Đồ Thanh Bình (Tổng Chủ biên) Cánh Diều NXB Đại học Sư phạm 

14 Địa lí Lê Thông (Tổng Chủ biên) Cánh Diều NXB Đại học Sư phạm 



15 Chuyên đề Địa lí Lê Thông (Tổng Chủ biên) Cánh Diều NXB Đại học Sư phạm 

16 Vật lí Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên)  Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

17 Chuyên đề Vật lí Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

18 Công nghệ Công nghiệp (Điện – Điện tử) Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

19 Hóa học Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên) Cánh Diều NXB Đại học Sư phạm 

20 Chuyên đề Hóa học Trần Thành Huế (Tổng Chủ biên) Cánh Diều NXB Đại học Sư phạm 

21 Sinh học Tống Xuân Tám (Chủ biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

22 Chuyên đề Sinh học Tống Xuân Tám (Chủ biên) Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

23 
Công nghệ Nông nghiệp 

(Lâm nghiệp – Thủy sản) 
Lê Huy Hoàng (Chủ Biên )  Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

24 Tin học ứng dụng Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

25 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp   Lưu Thu Thủy (Chủ Biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

26 Giáo dục Quốc phòng và An ninh Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên) Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 
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